LUẬT KIỂM SOÁT RƯỢU BIA  B.E 2551 (2008)
Đức vua Bhumibol Adulyadej trân trọng tuyên bố rầng:
Cần thiết phải ban hành luật về kiểm soát đồ uống có cồn.
Đạo luật này có quy định liên quan mà hạn chế quyền và quyền tự do của con người được quy định tại 29, 41, 43, 45 của Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan, 
Luật về kiểm soát đồ uống có cồn được sự ban hành của nhà vua và lời khuyên và sự đồng ý của Quốc hội như sau: 
Mục 1. Luật này được gọi là Luật Kiểm soát đồ uống có cồn B.E. 2551
Mục 2.


Luật này có hiệu lực kể từ này được đăng trên công báo Chính phủ.
Mục 3. 

Trong luật này:

Rượu, bia nghĩa là rượu theo quy định của Luật Rượu và rượu mạnh. Theo đó, rượu, bia không bao gồm ma tuý, chất hướng thần và các chất ma tuý mà được quy định bởi các luật tương thích.

Người nghiện rượu,bia nghĩa là một người nghiện uống đồ uống có cồn, dẫn  đến ảnh hưởng về sinh lý và thần kinh với dấu hiệu đáng chú ý như tăng nhu cầu liên tục về số lượng; và gây ra các triệu chứng của nghiện rượu khi dừng uống rượu.

Bán bao gồm cung cấp, mua ban, trao đổi hoặc cung cấp vì mục đích thương mại

Quảng cáo nghĩa là một hành động được thực hiện bởi bất kỳ  phương tiện nào nhằm cho phép công chúng nhìn, nghe hoặc biết lời tuyên bố vì mục đích thương mại.Nó cũng bao gồm truyền thông tiếp thị.

Truyền thông tiếp thị nghĩa là các hoạt động dưới các dạng khác nhau nhưng với mục đích chủ yếu để bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hình ảnh. Truyền thông tiếp thị cũng bao gồm cả quan hệ công chúng, phổ biến thông tin, xúc tiến bán hàng, triển lãm sản phẩm, tổ chức hoặc hỗ các sự kiện đặc biệt, và tiếp thị trực tiếp

Thông điệp bao gồm các hiển thị của chữ cái, hình ảnh, phim, ánh sáng, âm thanh, bỉểu tượng hoặc bất cứ hành động nhằm cho phép mọi người hiểu được ý nghĩa chung của thông điệp.

Nhãn nghĩa là hình ảnh, dấu hiệu, giấy hoặc bất cứ vật thể nào hiển thị bằng chữ viết về sản phẩm được thể hiện trên sản phẩm, bao bì hoặc vỏ của sản phẩm. Nó cũng bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp với sản phẩm, dấu hiệu gắn hoặc thể hiện trên sản phẩm, bao bì hoặc vỏ của sản phẩm.

Uỷ ban nghĩa là uỷ ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn

Uỷ ban kiểm soát nghĩa là uỷ ban kiểm soát về đồ uống có cồn

Văn phòng nghĩa là văn phòng của uỷ ban kiểm soát đồ uống có cồn

Cán bộ có thẩm quyền nghĩa người được bộ trưởng bổ nhiệm để thực hiện hành động phù hợp với Đạo luật này.

Giám đốc nghĩa là giám đốc văn phòng của uỷ ban kiểm soát đồ uống có cồn

Tổng giám đốc nghĩa là tổng giám đốc của Sở kiểm soát dịch bệnh

Bộ trưởng nghĩa là bộ trưởng chịu trách nhiệm và kiểm soát thực hiện luật này.
Mục 4. 


Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm và kiểm soát việc thực hiện luật này và có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, ban hành các quy định bộ trưởng, quy tắc và thông báo nhằm mục đích thực hiện luật này.

Các quy định của bộ trưởng, quy tắc và thông báo sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên công báo.
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Uỷ ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn
Mục 5

Uỷ ban chính sách quốc gia về đồ uống có cồn bao gồm thủ tướng chính phủ hoặc phó thủ tướng chính phủ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng là phó chủ tịch thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính là phó chủ tịch thứ hai, Bộ trưởng Bộ Du lịch và thể thao, Bộ trưởng Bộ phát triển xã hội và an ninh con người, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thư ký thường trực của Văn phòng Thủ tướng là thành viên.
Thư ký thường trực của Bộ Y tế công cộng là thư ký, Tổng giám đốc và giám đốc văn phòng chính sách tài chính là trợ lý thư ký.
Mục 6


Cố vấn nhằm tư vấn cho Uỷ ban về hoạt động theo quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban của được thành lập bao gồm các thành viên sau đây: 


1. Đại diện của Hội đồng Du lịch Thái Lan, đại diện của liên bang Công nghiệp Thái Lan, và đại diện của Phòng Thương mại Thái Lan.

2. Đại diện của các tổ chức pháp lý mà mục tiêu là giảm tiêu thụ đồ uống có cồn, đại diện của tổ chức pháp lý mà mục tiêu là phát triển trẻ em, và đại diện của tổ chức pháp lý mà mục tiêu là bảo vệ người tiêu dùng.

3. Chuyên gia được ủy ban bổ nhiệm từ những người có kinh nghiệm và chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học xã hội, pháp luật , và khoa học thông tin. Sẽ lựa chọn các chuyên gia trong từng lĩnh vực.


Việc lựa chọn và chỉ định các cố vấn tại (2) và (3) được thực hiện phù hợp với các quy định của Ủy ban.


Các quy định tại mục 11, 12, 13 và 14 áp dụng tương ứng với trường hợp cố vấn tại (2) và (3) chấm dứt thời hạn cố vấn, trừ trường hợp tại (3) của mục 13, quyền hạn của Bộ trưởng được thay bằng quyền hạn của Ủy ban.
Mục 7


Cuộc họp của Ủy ban chính sách quốc gia về rượu, bia phải có không ít hơn một nửa tổng số thành viên tham dự.
Trường hợp, Chủ tịch không thể tham dự cuộc họp, hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của minh, Phó Chủ tịch thứ nhất có trách nhiệm chủ trì cuộc họp. Nếu Phó Chủ tịch thứ nhất không thể tham dự cuộc họp, hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì Phó Chủ tịch thứ hai sẽ có trách nhiệm chủ trì cuộc họp. Nếu Phó Chủ tịch thứ hai không thể tham dự cuộc họp, hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì các thành viên sẽ chọn một người trong số các thành viên tham dự để chủ trì cuộc họp.

Việc quyết định được thực hiện bởi đa số phiếu. Trong khi bỏ phiếu, mỗi thành viên được bỏ một phiếu. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì người chủ trì cuộc họp sẽ quyết định tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu.

Mục 8. 
Ủy ban sẽ có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:
(1) Chuẩn bị chính sách và kế hoạch về các biện pháp thuế và biện pháp khác để kiểm soát đồ uống có cồn cũng như điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu để trình Nội các;
(2) Theo dõi và đánh giá thực hiện  (1);
(3) Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại luật này hoặc các quy định khác của pháp luật hoặc theo uỷ thác của hội đồng bộ trưởng.
Mục 9

Ủy ban có quyền chỉ định một tiểu ban hoặc nhóm làm việc để thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo quy định của Ủy ban
Các cuộc họp của tiểu ban hoặc nhóm làm việc sẽ thực hiện một các tương ứng theo quy định tại mục 7.
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Ủy Ban kiểm soát đồ uống có cồn
Mục 10. 
Ủy ban kiểm soảt đồ uống có cồn bao gồm các thành viên sau đây: 

(1) Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng là chủ tịch 

(2) Thư ký thường trực của Bộ Y tế cộng đồng là Phó Chủ tịch thứ nhất, Thư ký thường trực của Bộ Tài chính là Phó Chủ tịch thứ hai, và thư ký thường trực của Bộ Nội vụ là Phó Chủ tịch thứ ba;

(3) Thư ký thường trực của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Thư ký thường trực của Bộ Du lịch và Thể thao, Thư ký thường trực của Bộ Phát triển Xã hội và An ninh con người,Thư ký thường trực của Bộ thương mại, Thư ký thường trực của Bộ Tư pháp, Thư ký thường trực của Bộ Văn hóa, Thư ký thường trực của Bộ trưởng Giáo dục , Thư ký thường trực của Bộ Công nghiệp, Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thư ký thường trực của thủ đô Băng Cốc, và Giám đốc của quỹ nâng cao sức khỏe Thái Lan, là thành viên.

(4) Ba đại diện của các tổ chức phi chính phủ được Bộ trưởng bổ nhiệm từ những người được các tổ chức phí chính phủ hoạt động về giảm thiểu tiêu thụ rượu bia, bảo vệ trẻ em và thanh thiêu niên hoặc phụ nữ, và về bảo vệ người tiêu dùng đề cử. Mỗi lĩnh vực không quá một người. Trừ trường hợp theo quy định của Bộ.

(5) Ba người đạt tiêu chuẩn được Bộ trưởng bổ nhiệm là các chuyên gia trong  lĩnh vực y học, tâm lý học hoặc y tế công cộng, công tác xã hội, khoa học xã hội, kinh tế hoặc truyền thông đại chúng, giáo dục, tôn giáo hoặc văn hóa; mỗi lĩnh vực không quá một người là thành viên

Tổng giám đốc là thành viên và thư kỹ. Tổng giám đốc của Sở Tiêu thụ đặc biệt là thành viên và trợ lý thư ký còn giám đốc là trợ ký thư ký.
Mục 11.

Thành viên tại (4) và (5) của mục 10 phải đáp ứng yêu cầu và không thuộc trường hợp cấm nào sau đây:

(1) Có quốc tịch Thái Lan;

(2) Không đủ năng lực hoặc hầu như không đủ năng lực;

(3) Đã bị kết án bằng bản án cuối cùng là phạt tù, trừ trường hợp đã được ra tù ít nhất 2 năm hoặc vi phạm do lỗi sơ suất hoặc phạm tội nhẹ;


(4) Đã bị kết án phạm tội liên quan đến rượu bia, trừ trường hợp đã được ra tù ít nhất 5 năm;

(5) Là hoặc sẽ là người công chức, viên chức, thành viên của hội đồng địa phương hoặc cơ quan quản lý địa phương, hoặc nắm giữ bất kỳ vị trí nào trong một đảng chính trị, hoặc là cố vấn hoặc cán bộ của đảng phái chính trị.


(6) Không thực hiện kinh doanh rượu hoặc tham gia vào công việc kinh doanh liên quan đến đồ uống có cồn


(7) Không phải là người nghiện rượu

Mục 12. 


Các thành viên tại (4) và (5) của mục 10 làm việc với nhiệm kỳ 3 năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc đắc cử lại, nhưng không làm nhiều hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp


Trường hợp thành viên không tiếp tục làm việc theo quy định tại đoạn 1, thì sẽ tiến hành tuyển dụng người mới trong vòng 9 ngày. Trong giai đoạn chưa tuyển dụng được người mới, thành viên đó phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đến khi có người mới thay thế.

Mục 13.


Thành viên tại (4) và (5) của mục 10 chấm dứt nhiệm kỳ trong các trường hợp sau:


(1) Chết


(2) Từ chức


(3) Bị miễn nhiệm bởi Hội đồng Bộ trưởng


(4) Không đáp ứng yêu cầu hoặc vi phạm bất cứ điều cấm nào

Mục 14.


Trong trường hợp tuyển dụng thành viên thay thế cho vị trí (4) và (5) của mục 10 trong khi thành viên cũ của vị trí (4) và (5) của mục 10 vẫn còn nhiệm kỳ thì thành viên thay thế hoặc bổ sung sẽ duy trì vị trí trong thời gian này như
tư cách của thành viên đã được bổ nhiệm.
Mục 15

Các quy định của mục 7 được áp dụng tương ứng cho các cuộc họp của ủy ban kiểm soát
Mục 16


Ủy ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:


(1) Đề xuất với ủy ban về các chính sách và khuôn khổ và các biện pháp về thuế và các biện pháp khác để kiểm soát mức tiêu thụ đồ uống có cồn cùng với phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(2) Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục, và điều kiện liên quan đến nguyên liệu đóng gói, nhãn và thông điệp cảnh báo đối với đồ uống có cồn được sản xuất hoặc nhập khẩu.


(3) Đề xuất ý kiến với Bộ trưởng về thời gian bán đồ uống có cồn, địa điểm cấm bán đồ uống có cồn, địa điểm hoặc khu vực cấm tiêu thụ đồ uống có cồn, và không được sử dụng cho quảng cáo đồ uống có cồn.


(4) Xây dựng quy tắc, thủ tục, điều kiện liên quan đến điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu


(5) Đề xuất với Ủy ban hoặc bộ trưởng ban hành các thông báo hoặc quy định nhằm thực hiện luật này, cũng như các trường hợp cụ thể.


(6) Đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị và phói hợp với cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân liên quan đến kiểm soát đồ uống có cồn, đề xuất các biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của việc sử dụng đồ uống có cồn cũng như việc điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(7) Cung cấp hoặc thức đẩy và hỗ trợ việc phổ biến giáo dục cho thanh niên và người dân nói chung về sự nguy hiểm của đồ uống có cồn


(8) Mời các cán bộ, công chức, viên chức hay nhân viên của các cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, hoặc bất kỳ cá nhân nào để cung cấp các sự kiện hoặc ý kiến hoặc gửi bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào nhằm thực hiện luật này.


(9) Thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định của luật này hoặc nghị quyết của Ủy ban

Mục 17.

Ủy ban kiểm soát có quyền chỉ định một tiểu ban hoặc một nhóm làm việc để thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo quy định của ủy ban


Các quy định của Mục 7 được áp dụng tương ứng đối vơi các cuộc họp của tiểu ban hoặc nhóm làm việc

Mục 18

Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc bao gồm các thành viên: Thống đốc thành phố Băng Cốc là chủ tịch, thư ký thường trực của Băng Cốc là phó chủ tịch, đại diện của Sở cảnh sát thủ đô , đại điện Sở Quan hệ công chúng, đại diện của Sở tiêu thụ đặc biệt, giám đốc văn phòng giảm nhẹ thiên tai của Băng Cốc, giám đốc văn phòng phát triển xã hội, giám đốc của giáo dục khu vực tại Băng Cốc được thống đốc bổ nhiệm, giám đốc của sở giáo dục Băng Cốc, Giám đốc của sở dịch vụ y tế, và giám đốc, là thành viên. Cùng với 4 thành viên có trình độ được thống đốc Băng Cốc bổ nhiệm, họ là các chuyên gia trong công tác xã hội, y tế, tâm lý học, và pháp luật, mỗi lĩnh vực không nhiều hơn một thành viên. 


Giám đốc Sở y tế là thành viên kiêm thư ký. Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc có thể bổ nhiệm không nhiều hơn 2 nhân viên y tế là trợ lý thư ký.

Mục 19


Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh bao gồm Thống đốc tỉnh là chủ tịch, Phó thống đốc do Thống đốc tỉnh bổ nhiệm là phó chủ tịch, chỉ huy trưởng công an tỉnh, giám đốc khu vực của tiêu thụ đặc biệt mà được thống đốc tỉnh bổ nhiệm, Trưởng văn phòng giảm nhẹ thiên tai cấp tỉnh, Giám đốc văn phòng dịch vụ giáo dục của khu vực do thống đốc tỉnh bổ nhiệm, Giám đốc văn phòng quan hệ công chúng cấp tỉnh, giám đốc văn phòng phát triển xã hội và an ninh con người, giám đốc văn phòng kiểm soát dịch bệnh là người có trách nhiệm đối với khu vực, nhưng không quá 4 người quản lý của cơ quan quản lý địa phương được thống đốc tỉnh bổ nhiệm, là thành viên. Cùng với 4 thành viên đủ điều kiện do Thống đốc tỉnh bổ nhiệm từ các chuyên gia trong các lĩnh vực công tác xã hội, y tế, tâm lý học, và luật; nhưng mỗi lĩnh vực không quá một thành viên.


Bác sĩ phẫu thuật của văn phòng y tế công cộng cấp tỉnh là thành viên của ủy ban kiêm thư ký. Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh có thể bổ nhiệm không quá 2 nhân viên của văn phòng y tế công cộng cấp tỉnh là trợ lý thư ký.

Mục 20 


Các quy định tại mục 11, 12, 13 và 14 về nhiệm kỳ, chấm dứt nhiệm kỳ, bổ nhiệm thành viên thay thế áp dụng tương ứng với các thành viên quy định tại mục 18 và 19. Trừ trường hợp tại (3) của mục 13, quyền hạn của Bộ trưởng được thay bởi quyền hạn của chính quyền Băng Cốc hoặc chính quyền các tỉnh khác, trong các trường hợp cụ thể.

Mục 21


Các họp và việc bổ nhiệm một tiểu ban hoặc nhóm làm việc của Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc và Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh áp dụng tương ứng các quy định tại mục 7 và 9.

Mục 22


Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc và Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh trong từng trường hợp cụ thể có quyền hạn và trách nhiệm sau đây trong khu vực Băng Cốc hoặc các tỉnh khác:


(1) Đề xuất ý kiến đối với Ủy ban kiểm soát liên quan đến kiểm soát việc tiêu thụ đồ uống có cồn, phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(2) Đưa ra lời khuyên và khuyến nghị và phối hợp với các cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân về sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, bán, quảng cáo, và tiêu thu đồ uống có cồn, cùng với đề xuất các biện pháp để phòng, chống ảnh hưởng từ việc sử dụng đồ uống có cồn, phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(3) Xác định các hướng dẫn nhằm nâng cao hiểu biết và bảo vệ trẻ em và thanh niên khỏi liên quan đến đồ uống có cồn


(4) Xác định các hướng dẫn phù hợp với chính sách của Ủy ban về việc giảm và dừng sử dụng đồ uống có cồn


(5) Theo dõi, đánh giá và kiểm tra các chủ trương liên quan đến việc thực thi luật nhằm giảm và dừng sử dụng đồ uống có cồn và báo cáo Ủy ban kiểm soát


(6) Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo sự ủy thác của Ủy ban hoặc Ủy ban kiểm soát

Mục 23

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ theo luật này, các thành viên Ủy ban và tiểu ban phải là cán bộ theo quy định của Bộ luật hình sự.

3

Văn phòng của Ủy ban kiểm soát rượu

Mục 24


Văn phòng của Ủy ban kiểm soát rượu được thành lập tại Sở Kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế cộng cộng


Giám đốc có trách nhiệm giám sát chung các hoạt động chính thức của văn phòng 

Mục 25

Văn phòng có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:


(1) Chịu trách nhiệm đối với công việc của ban thư ký của Ủy ban và Ủy ban Kiểm soát 


(2) Tiến hành hoặc hỗ trợ nghiên cứu, phân tích và điều tra về các vấn đề khác liên quan đến đồ uống có cồn và theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chính sách cũng như các khuôn khổ và các biện pháp kiểm soát việc tiêu thụ đồ uống có cồn và phương pháp điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu mà liên quan đến cơ quan nhà nước hoặc tổ chức tư nhân và trình báo cáo cho Ủy ban kiểm soát xem xét để trình Ủy ban.


(3) Phối hợp hoặc hợp tác với Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn của Băng Cốc, Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn cấp tỉnh, khu vực nhà nước, cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân phù hợp trong kiểm soát việc tiêu thụ đồ uống có cồn và phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện rượu.


(4) Là trung tâm thông tin về đồ uống có cồn

(5) Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo sự ủy thác của Ủy ban hoặc Ủy ban kiểm soát.

4

Kiểm soát của đồ uống có cồn

Mục 26


Nhà sản xuất đồ uống có cồn hoặc nhà nhập khẩu thực hiện các việc sau đây:

(1) Cung cấp nguyên liệu đóng gói, nhãn và thông điệp cảnh báo cho đồ uống có cồn sản xuất trong nước và nhập khẩu. Đồng thời, đáp ứng các quy tắc, thủ tục và điều kiện theo quy định của Ban Kiểm soát với sự phê duyệt của Ủy ban được đăng trên Công báo Chính phủ

(2) Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo quy định của Ủy ban kiểm soát với sự phê duyệt của Ủy ban được đăng trên Công báo Chính phủ.

Mục 27

Các địa điểm cấm bán đồ uông có cồn bao gồm:


(1) Đền hoặc những nơi thực hiện nghi lễ tôn giáo;

(2) Địa điểm dịch vụ y tế công cộng, địa điểm dịch vụ y tế theo quy định của Luật Dịch vụ y tế và nhà thuốc theo quy định của Luật Dược

(3) Cơ quan, trừ các khu vực đặt cửa hàng hay câu lạc bộ

(4) Nhà ở tập thể theo quy định của Luật về nhà ở tập thể

(5) Cở sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục quốc gia

(6) Trạm dịch vụ xăng theo quy định của Luật về kiểm soát dầu nhiên liệu hoặc các cửa hàng trong khu vực của các trạm dịch vụ xăng;

(7) Công viên - nơi giải trí của người dân nói chung;

(8) Các địa điểm khác theo quy định của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban.

Mục 28

Không được bán đồ uống có cồn trong ngày hoặc thời gian theo thông báo của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban. Theo đó, thông báo có thể đưa ra bất kỳ điều kiện hoặc hạn chế khi thấy cần thiết.

Quy định tại đoạn 1 sẽ không áp dụng đối với trường hợp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc đại lý bán hàng cho bên bán hàng được ủy quyền theo quy định của luật về rượu và rượu mạnh

Mục 29

Không được bán rượu cho một trong những người sau đây:

(1) Người chưa đủ 20 tuổi

(2) Người say rượu 

Mục 30 

Không được bán đồ uống có cồn dưới hình thức và đặc điểm sau đây

(1) Sử dụng máy bán tự động

(2) Bán dạo

(3) Giám giá cho mục đích khuyến mại 

(4) Cung cấp hoặc đề xuất cung cấp các quyền tham dự một cuộc thi hoặc buổi trình diễn hoặc giành một số phần thưởng, hoặc bất kỳ đặc quyền nào có lợi cho người mua đồ uống có cồn hoặc đổi vỏ ,nhãn, hoặc bất cứ vật gì liên quan đến đồ uống có cồn để lấy bất kỳ thứ gì.

(5) Phân phối, cung cẩp hoặc trao đổi miễn phí đồ uống có cồn hoặc sản phẩm khác hoặc cung cấp dịch vụ khác, hoặc, phân phối đồ uống có cồn như hàng mẫu của đồ uống có cồn, hoặc xúi giục mọi người tiêu thụ đồ uống có cồn, bao gồm đưa ra điều kiện bán hàng trong cách bán hàng mà bắt buộc trực tiếp hoặc gián tiếp mua đồ uống có cồn

(6)  Bán đồ uống có cồn bằng bất kỳ phương tiện hoặc đặc điểm mà được thông báo bởi Bộ trưởng cùng với tư vấn của Ủy ban 
Mục 31 


 Địa điểm hoặc khu vực không được uống đồ uống có rượu:

(1) Đền hoặc địa điểm thực hiện nghi lễ tôn giáo, trừ trường hợp việc sử dụng đồ uống có cồn là một phần của nghi thức tôn giáo

(2) Địa điểm dịch vụ y tế công cộng, địa điểm dịch vụ y tế theo quy định của Luật về dịch vụ y tế và nhà thuốc theo quy định của Luật Dược, trừ trường hợp các khu vực này là nhà ở.

(3) Cơ quan làm việc, trừ các khu vực thiết kế làm nhà ở, câu lạc bộ hoặc nhà truyền thống

(4) Cơ sở giáo dục theo quy định của Luật giáo dục quốc gia, trừ các khu vực thiết kế làm nhà ở hoặc câu lạc bộ hoặc nhà truyền thông, hoặc các cơ sở giáo dục mà có khóa học pha chế rượu và được pha chế rượu hợp pháp theo quy định của Luật Giáo dục quốc gia

(5) Trạm dịch vụ xăng theo quy định của Luật về kiểm soát dầu nhiên liệu hoặc các cửa hàng trong khu vực của trạm dịch vụ xăng.


(6) Công viên nơi cung cấp các hoạt động giải trí cho người dân nói chung


(7) Các địa điểm khác theo quy định của Bộ trưởng với sự phê duyệt của Ủy ban
Mục 32


Không được quảng cáo và trưng bày tên hoặc thương hiệu của đồ uống có cồn mà làm tăng quá mức chất lượng của đồ uống có cồn hoặc khuyến khích mọi người uống đồ uống có cồn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Các quảng cáo hoặc quan hệ công chúng của nhà sản xuất của tất cả các loại đồ uống có cồn chỉ có thể nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc nâng cao hiểu biết mà không được trưng bày hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì, trừ trường trưng bày biểu tượng của đồ uống có cồn hoặc biểu tượng của công ty sản xuất đồ uống có cồn. Vấn đề này phải phù hợp với các quy chế của  bộ trưởng 
Các quy định tại đoạn 1 và đoạn 2 không áp dụng cho quảng cáo có nguồn gốc bên ngoài Vương quốc 

5

Điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu

Mục 33



Người nghiện rượu hoặc người thân của họ, một nhóm người hoặc các tổ chức chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ có thể yêu cầu văn phòng hỗ trợ điều trị hoặc phục hồi chức năng cho người nghiện rượu. Nội dung này thực hiện phù hợp với quy tắc, thủ tục và điều kiện theo quy định của Ủy ban kiểm soát.
6

Viên chức, công chức có thẩm quyền

Mục 34


Để thi hành Đạo luật này, viên chức, công chức có thẩm quyền có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

(1) Đi vào các địa điểm kinh doanh của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người bán đồ uống có cồn, địa điểm sản xuất, nhập khẩu, hoặc bán đồ uống có cồn, và kho chứa đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, bao gồm kiểm tra xe để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Đạo luật này

(2) Thu giữ hoặc tịch thu đồ uống có cồn của nhà nhập khẩu, nhà sản xuất hoặc người bán đồ uống có cồn vi phạm hoặc không thực hiện theo Đạo luật này.

(3) Yêu cầu bằng văn bản hoặc triệu tập bất kỳ người nào để cung cấp thông tin bằng lời nói hoặc văn bản hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào hoặc chứng cứ liên quan để kiểm tra, xem xét.

Mục 35



Trong khi thực hiện Đạo luật này, cán bộ có thẩm quyền xuất trình  thẻ chứng minh cho người được cấp giấy phép hoặc người có liên quan. 

Bộ trưởng quy định về hình thức của thẻ chứng minh của cán bộ có thẩm quyền. 


Mục 36 Trong khi thực hiện các nhiệm vụ tại mục 34, những người liên quan nộp lại các phương tiện thích hợp có liên quan. 

Mục 37. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ tại Đạo luật này, cán bộ có thẩm quyền sẽ là cán bộ theo quy định của Bộ luật hình sự
7

Hình phạt

Mục 38


Người sản xuất hoặc nhập khẩu đồ uống có cồn vi phạm mục 26 phải chịu phạt tù trong thời hạn không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 100.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.
Mục 39


Người bán đồ uống có cồn nào vi phạm mục 27 hoặc mục 28 sẽ bị phạt tù trong thời hạn không quá sáu tháng hoặc phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.
Mục 40


Người bán đồ uống có cồn nào vi phạm mục 29 hoặc (1) của mục 30 sẽ bị phạt tù trong thời hạn không quá 1 năm hoặc phạt tiền không quá 20.000 baht hoặc cả hai hình thức trên.
Mục 41


Người nào vi phạm (2), (3), (4), (5) hoặc (6) của mục 30 thì bị phạt tù trong thời hạn không quá 6 tháng hoặc bị phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.
Mục 42


Người nào vi phạm mục 31 bị phạt tù trong thời hạn không quá 6 tháng hoặc bị phạt tiền không quá 10.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.

Mục 43


Người nào vi phạm mục 32 bị phạt tù trong thời hạn không quá một năm hoặc bị phạt tiền không quá 500.000 baht hoặc cả 2 hình thức trên.


Ngoài việc phải chịu hình phạt theo quy định tại đoạn 1, người vi phạm phải chịu hình phạt tiền hàng ngày không quá 50.000 baht cho giai đoạn chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đó.
Mục 44


Bất kỳ người nào có hành vi trống đối hoặc cản trở cán bộ có thẩm quyền khi họ thực hiện nhiệm vụ của họ theo quy định tại (1) và (2) của mục 34 thì bị phạt tù trong thời hạn không quá 1 năm hoặc bị phạt tiền không quá 20.000 Baht hoặc cả hai hình thức trên.


Người nào không cung cấp bằng thông tin lời nói hoặc văn bản cho cán bộ có thẩm quyền trong khi họ thực hiện nhiệm vụ quy định tại (3) điều 34, hoặc không nộp các tài liệu có liên quan hoặc bằng chứng để kiểm tra và xem xét khi được triệu tạp theo quy định tại (3) mục 34 thì bị phạt tiền không quá 20.000 baht.

Người nào không nộp lại các lợi ích thu thích hợp cho cán bộ có thẩm quyền theo quy định tại mục 36 thì bị phạt không quá 2000 baht.
Mục 45


Các vi phạm tại Đạo luật này có thể được ủy bản kiểm soát giải quyết.Ủy ban kiểm soát có quyền chỉ định các tiểu ban, cơ quan điều tra, hoặc cán bộ có thẩm quyền để tiến hành thủ tục xử phạt bằng cách xây dựng các quy tắc hay điều kiện cho những người được ủy nhiệm nếu xét thấy cần thiết.

Trong quá trình điều tra, nếu cán bộ điều tra phát hiện ra người nào đó vi phạm Đạo luật này và họ đồng ý nộp phạt thì cán bộ điều tra sẽ trình hồ sơ cho ủy ban kiểm soát hoặc người được ủy nhiệm để thực hiện thủ tục xử phạt theo quy định tại đoạn 1 trong vòng 7 ngày kể từ này người vi phạm đồng ý nộp phạt.

Vụ án được coi như là giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi ủy ban kiểm soát giải quyết sự vụ án và bị cáo nộp tiền phạt.
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